
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 6A 

(Tuần/week: 32 Từ ngày/From 23/03/2026 đến ngày/To 27/03/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Nhật Ly 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

23/03/2026 

1 SHCN 
Sinh hoạt theo sự hướng dẫn của 
GVCN.  

2 English (Expat) 

E6: Unit 9: Vocabulary: SB p.114 + KET 
sample Speaking 5 Homework: WB 
p.80 
E8: Gateway to exams: SB pp.108-109 

 

3 English (Expat) 

E6: Unit 9: Vocabulary: SB p.114 + KET 
sample Speaking 5 Homework: WB 
p.80 
E8: Gateway to exams: SB pp.108-109 

 

4  Ngữ Văn 
Nói – Nghe: Thảo luận nhóm nhỏ về 
một vấn đề cần có giải  
pháp thống nhất (tt) 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

5 Ngữ Văn 
Bài 8: Những góc nhìn cuộc sống 
Tri thức đọc hiểu 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

6 Toán Giá trị của một phân số.  

7 Toán Giá trị của một phân số.  

8 LS&ĐL 
Bài 19. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỷ 
X (Tiếp theo)  

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

9 LS&ĐL Bài 20. Vương quốc cổ Champa (Tiết 1)  
Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

Thứ Ba 
Tuesday 

24/03/2026 

1 Toán Góc  

2 KHTN Đa dạng sinh học SGK, bút, vở 

3 KHTN Đa dạng sinh học SGK, bút, vở 

4  English 

E6: Review Units 8 + WB check + Quiz 
5 
E8: Unit 8: Language checkpoint: SB 
pp.106-107 + WB p.73 

 

5 English 

E6: Review Units 8 + WB check + Quiz 
5 
E8: Unit 8: Language checkpoint: SB 
pp.106-107 + WB p.73 

 



  

 

 

6 Ngữ Văn Đọc: Học thầy, học bạn  
Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

7 Ngữ Văn Đọc: Học thầy, học bạn (tt) Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

8 Tin học - CN-KT Dự án: Thiết kế căn phòng mơ ước Học tại phòng ICT 

9 Tin học - CN-KT Dự án: Thiết kế căn phòng mơ ước Học tại phòng ICT 

Thứ Tư 
Wednesday 
25/03/2026 

1 Mỹ thuật Chủ đề: Tranh phong cảnh chì ( buổi 1) Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy, đồ 
chuốc, màu vẽ. 

2 Mỹ thuật Chủ đề: Tranh phong cảnh chì ( buổi 1) Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy, đồ 
chuốc, màu vẽ. 

3 GDCD/KNS 
Thuyết trình – Thuyết trình tự tin 
 
 

Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

4  English (Expat) 
E6: Unit 9: Reading: SB p.115 (HW: WB 
p. 81) 
E8: Gateway to exams: WB pp.74-75 

 

5 English (Expat) 
E6: Unit 9: Reading: SB p.115 (HW: WB 
p. 81) 
E8: Gateway to exams: WB pp.74-75 

 

6 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Exam Survival Kits.  

7 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Exam Survival Kits.  

8 Đại sứ Sinh hoạt theo CLB.  

9 Đại sứ Sinh hoạt theo CLB.  

Thứ Năm 
Thursday 

26/03/2026 

1 GDTC 

Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện 
- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác tâng bóng ( 
tiếp theo ) 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

2 GDTC 

- Ôn nhip nhảy dây. 
-Tổ chức trò chơi nhảy dây. 
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện 
-Tổ chức trò chơi vận động. 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

3 LS&ĐL 
Ôn tập kiểm tra giữa HKII  
 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết, thiết bị điện tử  

4  English E6:  Unit 9: Grammar: SB p.116-117 
(HW: WB p. 82)  



  

 

 

 

E8: Review Unit 8 + WB check Quiz 5 
(45’) 

5 English 

E6:  Unit 9: Grammar: SB p.116-117 
(HW: WB p. 82) 
E8: Review Unit 8 + WB check Quiz 5 
(45’) 

 

6 Âm nhạc 

 Âm nhạc thường thức: giới thiệu một 
số nhạc cụ phương Tây. 
-Nghe nhạc: Nghe trích đoạn tác 
phẩm: Czardas 
 

Mang SGK,bình nước 

7 Âm nhạc Ghép 2 bè bài hát Lí kéo chài Mang SGK,bình nước 

8 Math Unit 11: Data and statistics 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và mang 
theo vở ghi từ vựng. 

9 Math Unit 11: Data and statistics 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và mang 
theo vở ghi từ vựng. 

Thứ Sáu 
Friday 

27/03/2026 

1 English (Expat) 

E6: Reading & Language art G5: Unit 
3_Lesson 4 (cont) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 4 

 

2 English (Expat) 

E6: Reading & Language art G5: Unit 
3_Lesson 4 (cont) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 4 

 

3 Tự học/ Ôn tập Tự học tại lớp.  

4  GTS Dự án NDTT: Our Own World Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

5 Toán Góc  

6 KHTN Lưc và tác dụng của lực SGK, bút, vở 

7 KHTN Lưc và tác dụng của lực SGK, bút, vở 

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


